Kế hoạch bài dạy Ngữ văn 7                                                       Năm học 2023 - 2024
TÊN BÀI DẠY:
BÀI 9: HÒA ĐIỆU VỚI TỰ NHIÊN
TIẾT 118: VĂN BẢN 2
LỄ RỬA LÀNG CỦA NGƯỜI LÔ LÔ( Tiết 1)

I. Mục tiêu
1. Kiến thức
- Nhận biết được thông tin cơ bản của văn bản.
- Nhận biết được vai trò của các chi tiết trong việc thể hiện thông tin cơ bản của văn bản
- Nhận biết được cách triển khai các ý tưởng và thông tin trong văn bản.
- Nhận biết được tác dụng biểu đạt của một kiểu phương tiện phi ngôn ngữ trong một văn bản in.
- Nêu được trải nghiệm trong cuộc sống đã giúp bản thân hiểu hơn các ý tưởng hay vấn đề đặt ra trong văn bản.
2. Năng lực
2.1. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học: Biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập.
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Hiểu rõ nhiệm vụ của nhóm; đánh giá được khả năng của mình và tự nhận công việc phù hợp với bản thân; biết bày tỏ ý kiến riêng, biết hỗ trợ bạn khi cần thiết.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết phát hiện và có hướng ứng xử phù hợp với một vấn đề nảy sinh trong tình huống thực tiễn.
2.2. Năng lực đặc thù:
- Năng lực văn học: tiếp nhận văn bản
- Năng lực ngôn ngữ : trình bày được quan điểm, ý kiến cá nhân về vấn đề có liên quan đến nội dung bài học; sử dụng kết hợp phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ trong việc trình bày thông tin.
 3. Phẩm chất:
-  Yêu nước, nhân ái, trách nhiệm.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Chuẩn bị của GV
- Kế hoạch bài dạy
- Phiếu bài tập, sách giáo viên
- Máy tính
2. Chuẩn bị của HS: SGK, Vở thực hành Ngữ văn 7, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi.
III. Tiến trình dạy học
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình.
b. Nội dung: HS chia sẻ suy nghĩ, nhận xét của bản thân.
c. Sản phẩm: Những suy nghĩ, chia sẻ của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
GV yêu cầu HS xem video bản tin: Thời tiết năm Giáp Thìn 2024: Nắng nóng đến sớm hơn, nhiệt độ cao hơn. 
(H) Em hãy theo dõi và cho biết em nhận được thông tin gì sau khi xem xong video? Nhận xét về cách đưa thông tin của video?
[bookmark: _Hlk164082225]Dự kiến HS trả lời: Đoạn video cung cấp thông tin về: Thời tiết năm Giáp Thìn 2024: Nắng nóng đến sớm hơn, nhiệt độ cao hơn/ Hiện tượng nắng nóng, nhiệt độ cao…
Thông qua video/ bản tin, sử dụng ngôn ngữ nói… để cung cấp thông tin một cách ngắn gọn, giúp người xem nắm bắt được thông tin một cách nhanh nhất.
- GV dẫn dắt vào bài mới: Mỗi một thông tin tùy thuộc vào mục đích mà tác giả lựa chọn những cách triển khai ý tưởng và thông tin khác nhau. Vậy trong văn bản “Lễ rửa làng của người Lô Lô” tác giả đã đưa thông tin gì và có cách triển khai ý tưởng thông tin như thế nào cô trò chúng ta cùng tìm hiểu trong tiết học ngày hôm nay.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Đọc và tìm hiểu chung
a. Mục tiêu: 
- Biết cách đọc văn bản, nhận biết thông tin về tác giả, tác phẩm
b. Nội dung: Hs sử dụng sgk, đọc văn bản theo sự hướng dẫn của GV, chắt lọc kiến thức để trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	Thao tác 1: Đọc
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
* GV giao nhiệm vụ học tập: Đọc văn bản Lễ rửa làng của người Lô Lô.
* GV lưu ý HS sử dụng các chiến lược trong khi đọc (liên hệ, chú ý, theo dõi); gạch chân/ đánh dấu các từ ngữ mới/ hay/ độc đáo có trong văn bản và giải nghĩa từ mới dựa vào cước chú.
Gọi một số HS đọc nối tiếp nhau.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc nối tiếp, thực hiện các nhiệm vụ trong khi đọc (liên hệ, chú ý, theo dõi).
- Trong quá trình đọc, gặp các thẻ chỉ dẫn, chú ý, theo dõi dừng lại 1 phút để suy ngẫm và ghi chép bên lề (nếu cần).
Bước 3: Báo cáo kết quả
- HS đọc to, rõ ràng.
- HS trả lời cá nhân các câu hỏi ở ô theo dõi, dự đoán, tưởng tượng.
Bước 4: Đánh giá kết quả, đưa ra kết luận
- HS khác nhận xét về kĩ năng đọc của bạn 
- GV nhận xét, đánh giá về kết quả đọc trực tiếp của HS, thái độ của HS với việc đọc, chú ý, theo dõi..

Thao tác 2: Tìm hiểu về tác giả, tác phẩm
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu học sinh tìm hiểu về tác giả, tác phẩm.
(H) Dựa vào phần chuẩn bị bài ở nhà, hãy báo cáo nhanh những thông tin quan trọng về tác giả, tác phẩm.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức: Phạm Thùy Dung là một cây bút có bài viết xuất hiện đều đặn trên tạp chí Di sản của Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines). Các bài viết của cô đã đưa đến cho người đọc nhiều thông tin về cuộc sống muôn màu trên mọi miền Tổ quốc. Để tìm hiểu cụ thể những thông tin thú vị và cách mà Phạm Thùy Dung triển khai thông tin ấy trong văn bản này, chúng ta cùng đi vào khám phá chi tiết văn bản.
	I. Đọc- Tìm hiểu chung
1. Đọc























2. Tìm hiểu chung
a. Tác giả: Phạm Thùy Dung
b. Tác phẩm
- Xuất xứ: Trích trong tạp chí “Di sản”, tháng 12/2019



Hoạt động 2: Khám phá văn bản
a. Mục tiêu:
- Nhận biết được thông tin cơ bản của văn bản.
- Nhận biết được vai trò của các chi tiết trong việc thể hiện thông tin cơ bản của văn bản
- Nhận biết được cách triển khai các ý tưởng và thông tin trong văn bản.
- Nhận biết được tác dụng biểu đạt của một kiểu phương tiện phi ngôn ngữ trong một văn bản in.
b. Nội dung: Hs sử dụng sgk, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	NV1: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu về Các yếu tố của văn bản thông tin được thể hiện trong văn bản
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
(H) Chuyển giao nhiệm vụ: (Yêu câu HS theo dõi và làm bài tập vào bảng con) nối nội dung từng mục ở cột A với cột B sao cho phù hợp
- HS tiếp nhận nhiệm vụ cá nhân
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, trả lời vào bảng và giơ bảng.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- gọi 1 HS báo cáo đáp án, HS khác quan sát, theo dõi, suy ngẫm
- GV quan sát, hỗ trợ
Dự kiến câu trả lời của học sinh:
[bookmark: _Hlk164170696] 1-b; 2-a; 3-d; 4-c
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung.
[bookmark: _Hlk164170448]- GV nhấn mạnh đặc điểm hình thức và vai trò của nhan đề( in đậm, nêu đối tượng), sa-pô( in nghiêng, nằm ở dưới nhan đề và đầu văn bản, gây chú ý...)
- Chuẩn đáp án trên màn hình.
[bookmark: _Hlk164170628](H): Em có phát hiện ra văn bản này thiếu yếu tố nào không?
Dự kiến HS trả lời: thiếu đề mục
GV ghi bảng
[bookmark: _Hlk164170643]GV: Văn bản này mang những đặc điểm chung về hình thức của một văn bản thông tin như: nhan đề, sapo, các đoạn văn và phương tiện phi ngôn ngữ. Trong đó nhan đề, đoạn văn, phương tiện phi ngôn ngữ là các yếu tố không thể thiếu của văn bản thông tin; sa-pô và đề mục có thể không có.

	II. Khám phá văn bản
1. [bookmark: _Hlk164170670]1. Các yếu tố của văn bản thông tin được thể hiện trong văn bản
+ Nhan đề
+ Sa pô 
+ Các đoạn văn 
+ Phương tiện phi ngôn ngữ
2. 



	
	Cột A
	Nối
	Cột B

	1.Nhan đề
	
	a/     Khi xong xuôi mùa vụ, đồi núi thênh thang, người Lô Lô lại nghĩ tới việc tổ chức lễ rửa làng vào một ngày đẹp trời với những ước vọng tốt lành cho cuộc sống ấm no.

	2.Sa-pô
	
	b/      LỄ RỬA LÀNG CỦA NGƯỜI LÔ LÔ

	3.Đoạn văn
	
	c/      
[image: ]

	
	
	d/         Với những nghi thức độc đáo như trên, lễ rửa làng của đồng bào Lô Lô được coi là tín ngưỡng dân gian và nét đẹp truyền thống góp phần làm giàu có thêm cho bản sắc của cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam.

	4.Phương tiện phi ngôn ngữ
	
	e/         Theo Phạm Thuỳ Dung, tạp chí Di sản, tháng 12/2019


[bookmark: _Hlk164170715]GV: Vậy văn bản này cung cấp thông tin chính nào, cách triển khai ý tưởng và thông tin trong văn bản được thể hiện như nào cô trò mình cùng tìm hiểu phần 2Văn bản lễ rửa làng của người Lô Lô
P1
Từ đầu đến ấm no
P2
Tiếp theo đến “làm mất thiêng”
P3
Còn lại
Thời điểm diễn ra lễ hội
Ý nghĩa của hoạt động
Sự chuẩn bị của hoạt động 
Diễn biến của hoạt động


	NV2: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu về Thông tin chính và cách triển khi ý tưởng thông tin trong văn bản.
· Tìm hiểu về Thông tin chính của văn bản
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
[bookmark: _Hlk164170767](GV: Cô đã giao nhiệm vụ về nhà cho các em: Tìm hiểu về thông tin chính của văn bản tương ứng với câu hỏi 1 trong sách giáo khoa, mời một bạn đọc lại nội dung câu hỏi
Các em chuẩn bị để báo cáo sản phẩm.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc to lại yêu cầu đã giao về nhà trên màn hình.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS đại diện báo cáo sản phẩm dự án: Những thông tin chính về lễ rửa làng mà em tiếp nhận được từ văn bản.
- HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung.
- Chuẩn đáp án trên màn hình.
· Tìm hiểu về cách triển khi ý tưởng của văn bản thông tin
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
[bookmark: _Hlk164171021](H): Dựa trên việc đã đọc và soạn bài ở nhà, hãy đưa ra suy nghĩ của em về cách triển khai thông tin của văn bản này qua bài tập trắc nghiệm sau
( HS chọn đáp án đúng và giơ bảng con) 
Lựa chọn phương án đúng: 
       Theo em cách triển khai ý tưởng và thông tin được thể hiện rõ nhất trong văn bản “ Lễ rửa làng của người Lô Lô” là: 
A. Theo trật tự thời gian 
B.Theo quan hệ nhân quả
C. Đưa ra liên tiếp nhiều góc nhìn khác nhau về sự vật, hiện tượng
D. Lần lượt trình bày về từng bộ phận của đối tượng
 (H) Căn cứ vào đâu em lại lựa chọn phương án này?
Dự kiến HS trả lời: Lựa chọn đáp án A. Theo trật tự thời gian.
 Căn cứ vào việc xuất hiện các từ chỉ thời gian/ văn bản này thuyết minh về một lễ hội, sự kiện.
[bookmark: _Hlk164171176]GV: Để hiểu rõ hơn cách triển khai thông tin theo trật tự thời gian các em sẽ cùng theo dõi đoạn thông tin sau ( “Một ngày trước  khi tổ chức…thủ tục cúng” )
Yêu cầu 1 HS đọc đoạn ngữ liệu.
[bookmark: _Hlk164171221](H) Thông tin chi tiết nào được thể hiện trong đoạn văn?
Dự kiến HS trả lời: Quá trình chuẩn bị lễ hội
[bookmark: _Hlk164171261]GV: Đây là một trong những đoạn văn thể hiện rõ nhất về cách triển khai ý tưởng theo trật tự thời gian của văn bản. Các em hãy hoạt động cặp đôi hoàn thiện cho cô PHT số 1 trong thời gian 2 phút
( Lưu ý ghi lại các từ ngữ chỉ thời gian)
	Thông tin về quá trình chuẩn bị của lễ hội

	Thời gian diễn ra
	Hoạt động

	
	


- HS tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
Hình thức: học sinh báo cáo sản phẩm
Thời gian: 2 phút thảo luận, thống nhất ý kiến
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Đại diện nhóm báo cáo, HS quan sát, theo dõi, suy ngẫm
- GV quan sát, hỗ trợ
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung.
- Chuẩn đáp án trên màn hình.
	Thông tin về quá trình chuẩn bị của lễ hội

	Thời gian diễn ra
	Hoạt động

	Một ngày trước khi tổ chức lễ
	Chuẩn bị lễ vật

	Tối ngày hôm trước
	Thắp hương, khấn xin tổ tiên đồng ý…

	Kết thúc lễ xin
	Đốt tờ giấy trúc, hoàn tất thủ tục cúng...


[bookmark: _Hlk164171326]GV: Như vậy, căn cứ để xác định cách triển khai văn bản thông tin theo trật tự thời gian là dựa vào những từ ngữ chỉ thời gian. Trong văn bản này, cách triển khai ý tưởng và thông tin trong văn bản không chỉ nằm ở đọạn văn mà chúng ta vừa tìm hiểu mà còn được thể hiện ở những đoạn văn khác. Thông thường, những văn bản thông tin về lễ hội hoặc sự kiện thường sử dụng trật tự thời gian.
	[bookmark: _Hlk164170747]2.Thông tin chính và cách triển khai ý tưởng thông tin trong văn bản.
-Thông tin chính :
+ Thời điểm diễn ra
+ Sự chuẩn bị
+ Diễn biến của hoạt động
+ Ý nghĩa của hoạt động















-Cách triển khai ý tưởng và thông tin theo trật tự thời gian.

	NV3: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu về Tác dụng của phương tiện phi ngôn ngữ trong văn bản thông tin “Lễ rửa làng của người Lô Lô.”
[bookmark: _Hlk164171468](H): Đi kèm với những thông tin còn có sự kết hợp của một số kiểu phương tiện phi ngôn ngữ, cụ thể trong văn bản này là hình ảnh. Theo em, bức ảnh này có ý nghĩa gì trong việc thể hiện thông tin trên?
GV chiếu hình ảnh trên màn hình.
Dự kiến HS trả lời: Giúp minh họa rõ thông tin, người đọc dễ hình dung về qua trình chuẩn bị của lễ hội.
[bookmark: _Hlk164171484]GV: Tranh ảnh là một trong các phương tiện phi ngôn ngữ của văn bản thông tin. Việc đưa hình ảnh vào văn bản thông tin có tác dụng giúp văn bản không còn khô khan, nhàm chán, cụ thể hóa các thông tin, giúp thông tin trở nên sinh động… 
	


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP- VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức vừa học nhận biết cách triển khai ý tưởng của văn bản thông tin
b. Nội dung: Học sinh làm bài tập.
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ.
[bookmark: _Hlk164171502]GV: Để củng cố kiến thức của tiết học ngày hôm nay, các em hãy hoàn thiện cho cô PHT số 2: Xác định cách triển khai ý tưởng của văn bản thông tin sau. Căn cứ vào đâu để em xác định như vậy?
GV đưa ngữ liệu trên màn hình.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.
GV yêu cầu HS đọc to từng ngữ liệu
HS làm PHT cá nhân(5 phút)
Dự kiến HS trả lời:
Ngữ liệu 1  triển khai theo trật tự thời gian. Căn cứ vào các từ ngữ chỉ thời gian( Sang năm 2005, Đến năm 2006, Vào ngày 31-3-2007, Vào ngày 29-3-2008)
Ngữ liệu 2  triển khai theo trình tự nhân quả. Căn cứ vào việc tác giả nhắc đến từng hành động tiêu cực của con người sau đó nói ngay về hậu quả của những hành động đó: các loài vật bị chiếm đoạt điều kiện, cơ hội sống (thiếu địa bàn cư trú, thiếu thức ăn, thiếu nước) và cuối cùng bị đẩy vĩnh viễn khỏi bề mặt Trái Đất.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận.
- HS lắng nghe, nhận xét, đánh giá.
- GV quan sát, theo dõi quá trình thực hiện của HS, bổ sung (nếu có).
Bước 4: Kết luận, nhận định.
GV nhận xét đánh giá, chốt nội dung trên màn hình.
[bookmark: _Hlk164171527]GV: Trong tiết 1 chúng ta đã cùng tìm hiểu các yếu tố và cách triển khai ý tưởng của văn bản thông tin “Lễ rửa làng của người Lô Lô”. Về nhà, các em tiếp tục tìm hiểu cách đưa thông tin chi tiết của tác giả và làm rõ vai trò của một số chi tiết trong việc thể hiện thông tin cơ bản của văn bản. Nội dung này tiết sau chúng ta sẽ cùng thực hiện.
	Phiếu học tập của HS




HƯỚNG DẪN HỌC VÀ CHUẨN BỊ BÀI Ở NHÀ:
-Trả lời câu hỏi 2,3,4,5 trong SK trang 87
-Tìm hiểu về cách triển khai thông tin chi tiết trong văn bản.
IV. Phụ lục
	Thành viên nhóm:

	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

	Theo dõi thông tin trong đoạn văn và hoàn thành PHT:            
            Một ngày trước khi tổ chức lễ rửa làng, người dân chuẩn bị lễ vật gồm thẻ hương, chén nước, giấy trúc và con gà trống. Vào tối ngày hôm trước, thầy cúng sẽ thắp hương rồi đặt giấy trúc và chén nước xuống góc nhà để khấn xin tổ tiên đồng ý cho tổ chức lễ rửa làng. Khi thầy cúng bọc tờ giấy trúc lên chén nước mà nước trong chén không bị thấm hoặc đổ ra ngoài thì lễ xin rửa làng đã linh nghiệm, báo hiệu việc cúng lễ sẽ thành công. Kết thúc lễ xin, ông thầy đốt tờ giấy trúc để hoàn tất thủ tục cúng.

	Thông tin về quá trình chuẩn bị của lễ hội

	Thời gian diễn ra
	Hoạt động

	
	

	
	

	
	





	Họ và tên:

	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2:

	Ngữ liệu 1
	Ngữ liệu 2

	Sang năm 2005, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế Ô-xtray-li-a và Công ti Lê-ô Bớc-nét Xít-ni bắt đầu xây dựng một ý tưởng tắt điện ở quy mô lớn, dự án có tên gọi “Tiếng tắt lớn”.
Đến năm 2006, nhà quảng cáo Lê-ô Bớc-nét được giao một nhiệm vụ khó khăn: đặt tên cho chiến dịch. Từ đó, tên “Giờ Trái Đất” ra đời, kêu gọi các cá nhân và doanh nghiệp tắt điện một tiếng đồng hồ vào tối thứ 7 cuối cùng của tháng 3 hằng năm. […]
Vào ngày 31-3-2007, lễ khai mạc sự kiện Giờ Trái Đất được tổ chức tại Xít-ni, Ô-xtray-li-a với sự tham gia của 2,2 triệu người dân và 2100 doanh nghiệp tại đây, sự kiện kéo dài một tiếng đồng hồ từ 19h30 đến 20h30[…]
Vào ngày 29-3-2008, chiến dịch Giờ Trái Đất mở rộng được tổ chức ở 371 thành phố và thị trấn thuộc hơn 35 quốc gia trên thế giới với sự tham gia của hơn 50 triệu người.
                           (Trích: Giờ Trái Đất)
	Giờ đây, loài người thống trị hầu khắp hành tinh đến mức chúng ta đang đẩy các động thực vật hoang dã ra khỏi bề mặt Trái Đất. Chúng ta đã sử dụng hơn một nửa đất đai của thế giới cho lương thực, thành phố, đường sá và hầm mỏ; chúng ta sử dụng hơn 40% sản lượng sơ cấp của hành tinh (tất cả mọi thứ chế biến từ thực vật và động vật); và chúng ta kiểm soát 3/4 lượng nước ngọt. Con người hiện là loài động vật lớn với số lượng nhiều nhất trên Trái Đất và đứng thứ hai trong danh sách đó chính là những con vật được chúng ta nhân giống để phục vụ mình. Những thay đổi trên cấp độ hành tinh giờ đây đang đe doạ gây tuyệt chủng cho 1/5 sinh vật, gấp khoảng một nghìn lần tỉ lệ tuyệt chủng tự nhiên - chúng ta đã mất một nửa số động vật hoang dã chỉ trong vòng 40 năm qua.
                                                           (Trích: Thế giới sẽ ra sao)

	Cách triển khai ý tưởng và thông tin trong ngữ liệu:

	Cách triển khai ý tưởng và thông tin trong ngữ liệu: 

	Căn cứ:

	Căn cứ:







Giáo viên: Nguyễn Thị Hạnh                                           Trường THCS Vạn Sơn- Đồ Sơn
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